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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: bookmark5]          I. Giới thiệu về gói thầu:
1. Tên dự án: Nâng cấp hành lang và hệ thống mương tiêu thoát nước Đường ĐT 548 (đoạn từ ngã ba Bắc Nghèn đến cầu Thượng Trụ).
2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình: Dự án nhóm C, Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.
3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Can Lộc.
4. Tên Chủ đầu tư: UBND xã Can Lộc 
5. Địa điểm xây dựng: Xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
6. Nguồn vốn: Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.
7. Quy mô thiết kế:
[bookmark: _Hlk96197734]7.1 Quy mô đầu tư: Lát vỉa hè hai bên tuyến bằng gạch Terrazzo 40x40x4cm; xây dựng hệ thống mương thoát nước mặt bằng kích thước lớn nhất BxH=1,0x1,0m đi ngầm duới vỉa hè hai bên tuyến; xây dựng hệ thống chiếu sáng có chiều dài khoảng L=500m đoạn từ cầu Thượng Trụ đến cống tiêu sông Nghèn. Phạm vi xây dựng từ Km9+666.63 ÷ Km11+307.60/ĐT.548.
7.2 Nội dung giải pháp thiết kế chủ yếu: 
7.2.1. Hè đường 
a. Mặt bằng tuyến 
- Đoạn tuyến từ Km0+000,00 đến Km0+579,16 (tương ứng Km11+307,60 đến Km10+710.44/ĐT.548) thiết kế vỉa hè bám sát mép nhà dân hiện trạng; 
- Đoạn tuyến từ Km0+597,16 đến Km0+850,45 (tương ứng Km10+710,44 đến Km10+307,33/ĐT.548) bên phải tuyến bề rộng nền 5m, lát gạch vỉa hè rộng 3,5m; bên trái tuyến bề rộng nền 3,5m và lát gạch vỉa hè rộng 3,5m; 
- Đoạn tuyến từ Km0+850,45 đến Km1+000,30 (tương ứng Km10+457,16 đến Km10+307,33/ĐT.548) bên phải tuyến bề rộng nền 5m, lát gạch vỉa hè rộng 3,5m, bên trái tuyến giữ nguyên hiện trạng; 
- Đoạn tuyến Km1+117,65 đến Km1+640,98 (tương ứng Km10+189,95 đến Km9+666,63/ĐT.548) bên phải lát gạch vỉa hè rộng 3,5m bên trái lát gạch vỉa hè rộng 3,0m. Một số vị trí điều chỉnh phù hợp với ranh giới địa chính và tường xây hiện trạng.
b. Hành lang vỉa hè 
- Bó vỉa có kích thước 20x30x100cm trên đoạn thẳnng và 20x30x30cm trên đoạn cong; có kết cấu từ trên xuống: viên bó vỉa đúc sẵn mặt tạo hình 3D chống trượt bằng bê tông cường độ cao, lớp vữa xi măng mác 100 dày 2cm; lớp bê tông lót móng đá 2x4 mác 150 dày 10cm và bạt lót cách ly; 
- Đan rãnh có kích thước 30x50x5cm có kết cấu từ trên xuống: lớp đan rãnh bê tông cường độ cao, lớp vữa xi măng mác 100 dày 2cm, lớp bê tông lót móng đá 2x4 mác 150 dày 10cm; bạt lót cách ly và bổ sung lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm tăng cường; 
- Vỉa hè được lát gạch Terazzo kích thước 40x40x4cm; có kết từ trên xuống: gạch Tezzarro KT 400x400 dày 4cm, lớp lót vữa xi măng mác 100 dày 2cm, lớp móng bằng bê tông xi măng mác 150 dày 10cm, bạt lót cách ly; 
- Bó hè làm bằng bê tông mác 200 đá 1x2 đúc sẵn; 
- Bồn cây có kích thước 1,2x1,2m, làm bằng bê tông mác 200 đá 1x2;
- Hệ thống an toàn giao thông: di dời cột biển báo hiện trạng và lắp dựng lại tại các vị trí phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.
7.2.2 Mương thoát nước 
- Mương thoát nước dọc khẩu độ BxH = 0,6x0,6m, tổng chiều dài L = 2054,0m. Bên trái tuyến từ các lý trình Km0+008.18 - Km0+309.74, Km0+341.06 - Km0+620.21, Km1+128.18 - Km1+579.74; Bên phải tuyến từu các lý trình Km0+009.48 - Km0+309.46, Km0+323.62 - Km0+607.63, Km1+117.89 - Km1+328.505, Km1+342.36 - Km1+645.13 trong đó: 
+ Mương đi dưới vỉa hè có chiều dài L = 1891,0m: kết cấu bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2, lót đáy bằng lớp đá dăm đệm dày 10cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2 dày 12cm; 
+ Mương đi dưới lòng đường có chiều dài L = 163,0m: kết cấu bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2, lót đáy bằng lớp đá dăm đệm dày 10cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2 dày 12cm; 
- Mương thoát nước dọc khẩu độ BxH = 0,8x0,8m, tổng chiều dài L = 462,0m. Bên trái tuyến từ lý trình Km0+620.21 - Km0+859.05; bên phải tuyến: từ lý trình Km0+607.63 - Km0+843.49 trong đó:
+ Mương đi dưới vỉa hè có chiều dài L = 426,0m: kết cấu bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2, lót đáy bằng lớp đá dăm đệm dày 10cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2 dày 12cm; 
+ Mương đi dưới lòng đường có chiều dài L =36,0m: kết cấu bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2, lót đáy bằng lớp đá dăm đệm dày 10cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2 dày 12cm; 
- Mương thoát nước dọc khẩu độ BxH = 1,0x1,0m, tổng chiều dài L = 168,0m. Bên phải tuyến từ lý trình Km0+843.49 - Km1+019.59 trong đó: 
+ Mương đi dưới vỉa hè có chiều dài L = 140,0m: kết cấu bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2, lót đáy bằng lớp đá dăm đệm dày 10cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2 dày 12cm; 
+ Mương đi dưới lòng đường có chiều dài L = 28,0m: kết cấu bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2, lót đáy bằng lớp đá dăm đệm dày 10cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2 dày 12cm;
- Cống chịu lực qua đường ĐT.548 khẩu độ BxH=(0,8x0,8)m làm bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 300 đá 1x2, móng cống bê tông mác 200 dày 20cm, đệm móng bằng đá dăm dày 10cm; bản giảm tải bằng bê tông cốt thép mác 300 đá 1x2; 
- Hố thu nước trực tiếp: dọc theo tuyến mương bố trí các hố thu để thu gom nước mặt; tường hố thu bằng bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2; trên lớp bê tông lót M100 đá 2x4 dày10cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2; bố trí song chắn rác bằng bê tông cường độ cao tải trọng 250kN. Nối hố thu và hố thăm bằng ống HDPE DN315 PN10. Tổng hố thu là 125 hố.
- Hố thăm: bố trí hố thăm trên vỉa hè; tường hố thăm bằng bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2; trên lớp bê tông lót mác 100 đá 2x4 dày 10cm; tấm đan bằng bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250 đá 1x2; nắp hố ga bằng bê tông cường độ cao tải trọng 250kN. Tổng hố thăm là 125 hố. 
- Cửa xả: bố trí cửa xả B600, B1000 trên tuyến mương. Thân, móng và sân tường cánh bằng bê tông mác 150 đá 2x4; gia cố sân thượng lưu bằng đá hộc xây vữa xi măng mác 100.
7.2.3. Hệ thống chiếu sáng 
Xây dựng mới 159m tuyến đường dây hạ thế cấp nguồn cho tủ điều khiển chiếu sáng và 507m tuyến đường dây chiếu sáng chôn ngầm cấp đến 18 vị trí cột đèn trong đó: 
- 18 vị trí cột đèn cao 8m kết hợp cần đèn đơn cao 2m, vươn 2,5m; trên các vị trí lắp đặt đèn Led 100W. Tuyến đường dây sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 4x10mm2 và dây đồng mềm Cu 1x10mm2. 
Bóng đèn được bố trí phù hợp đảm bảo an toàn chiếu sáng. Tuyến đường dây chiếu sáng từ TBA đến tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng cáp vặn xoắn treo trên cột hạ thế hiện trạng AL/XLPE 4x50mm2. 
- Lắp mới 1 tủ điều khiển chiếu sáng. 
Các yếu tố khác ghi rõ trong hồ sơ thiết kế.
2. Thời hạn hoàn thành: 240 ngày
[bookmark: _Hlk108096460]II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: Tối đa 240 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
	- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Thực hiện theo các quy định sau:
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
Và các văn bản hiện hành liên quan khác
	3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
	STT
	Vật liệu
	Tiêu chuẩn

	1
	Xi măng
	

	
	Xi măng Pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682 : 2020

	
	Xi măng Pooclăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260 : 2020

	2
	Cốt liệu, nước trộn bê tông và vữa
	

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVNXD: 7570:2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – các phương pháp thử
	TCVN: 7572:2006

	
	Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 303:2004

	
	Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314 : 2003

	
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu
	TCXDVN 303:2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	3
	Bê tông
	

	
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm
	TCXDVN 374:2006

	4
	Cốt thép cho bê tông
	

	
	Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn
	TCVN 1651-2:2008

	
	Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn
	TCVN 1651-3:2008

	….
	……………..
	


- Vật liệu, Vật tư phải mới 100% và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam.
- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm.
- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và CĐT chấp thuận. 
- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất. 
- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong HSMT, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Khi được yêu cầu, nhà thầu phải chứng minh được tính chất tương đương của chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào thầu so với chủng loại đã nêu trong HSMT hoặc bản vẽ. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được BMT đánh giá là không đạt tiêu chuẩn HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.
- Trong trường hợp tại thời điểm thi công thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận; 
- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.
- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của HSMT do BMT cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị BMT làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá HSDT, BMT chủ động đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu HSMT của nhà thầu theo Hồ sơ TKBVTC kèm theo HSMT.
- Ngoài các chỉ tiêu tham khảo được đề xuất trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để đề xuất chủng loại vật tư phù hợp. Trong quá trình thi công các bên tham gia căn cứ vào đề xuất được nêu trong Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để thực hiện
- Đối với mỗi Vật tư, vật liệu, thiết bị: Nếu nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, … tổ chuyên gia sẽ lựa chọn 01 chủng loại vật tư bất kỳ mà nhà thầu đề xuất để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với thông tin đã đề xuất trong E-HSDT về nội dung trên.
- Trong quá trình dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ bản vẽ để đề xuất khối lượng thừa thiếu nếu cần thiết. Nếu trong E-HSDT nhà thầu không đề xuất thì xem như nhà thầu đã thống nhất với E-HSMT. Các bên sẽ không tiến hành thương thảo lại nội dung này.
4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến hành khởi công công trình.
- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu cần cho việc thi công.
- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ và công nhân được biết).
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong quá trình thi công việc vận chuyển vật liệu sẽ gây tiếng ồn và bụi đối với nhà trường và khu dân cư; yêu cầu nhà thầu có biện pháp giảm thiểu bằng cách phun nước mặt đường; dùng bạt che chắn thùng xe chở vật liệu, che chắn khu vực thi công.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện nghiêm túc công tác này.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo tuần, tháng, quý.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).
Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.
11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
IV. Các bản vẽ: Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

